
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHÈ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẠNH PHÚC

2. Địa chỉ: Sô 225 Hà Huy Tập, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00 đến 20h00, tất cả các ngày trong tuần ( Giờ hành chính: Sáng 7h-11h30; Chiều
13h30-17h, từ thứ 2 -thứ 7)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: TNG HỢP

STT Họ và tên

Số giấy phép hành

nghê/ Sô chứng

chỉ hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký

hành nghê tại cơ sở

khám bệnh, chữa
Vị trí chuyên môn

bệnh

Thời gian đăng ký hành nghể

tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh khác

Ghi chú

Toàn thời gian
Nguyễn Minh 039209/BYT-

1
Chánh CCHN

Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa

Nội

2
Nguyễn Thị
Thanh Ngân

033648/HNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa

Ngoại

Toàn thời gian

044939/BYT-
3 Nguyễn Thị Hảo

Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa Toàn thời gian
CCHN

Nội

4 Hồ Thị Nhung
035146/HNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa

Nội

7h00-20400

Từ thứ 7 đên Chủ nhật

5 Hồ Thị Hồng
035614/HNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa

7h00-20h00

| Từ thứ 7 đên Chủ nhật

Người chịu trách

nhiệm chuyên môn

kỹ thuật của cơ sở.

Phụ trách phòng
khám Nội.

Phụ trách phòng
khám Ngoại, Siêu âm
sản phụ khoa cơ bản.

Bác sĩ phòng khám

Nội, Siêu âm tông

quát.

Bác sĩ phòng khám

Nội, Siêu âm tổng
quát

Bác sĩ phòng khám

Nội, Bác sĩ Nội soi

Không

Không

Không

Không

Không

Chứng chỉ siêu

âm sản phụ khoa

cơ bản

Chứng chì chân

đoán hình ảnh

Chứng chỉ

chuyên khoa

Chần đoán hình

ảnh cơ bản

Chứng chỉ Nội

soi tiêu hóa,

M
.
S
.
D



Nội tiêu hóa, Siêu âm

tông quát.

chứng chi

chuyên khoa

Chân đoán hình

ảnh cơ bản

6

7

Đặng Đình

Quảng

Nguyên Thị

Dung

|004675/HT- CCHN

000104/HT-CCHN

Chuyên khoa chân

đoán hình ảnh

Khám, chữa bệnh

chuyên khoa Nhi

0700-11h30, 13h30-

17h từ thứ 2 đến thứ 7

Toàn thời gian
Bác sĩ Chân đoán

hình ảnh

Phụ trách phòng

khám Nhi

Không

Không

Xét nghiệm Y học

8 Nguyễn Thị
Quỳnh Như

|003077/NA-GPHN

theo quy định tại

Phụ lục sô XIV,

Thông tư số

32/2023/TT-BYT

|ngày 31/12/2023 của

Toàn thời gian
nghiệm

Kĩ thuật viên xét
Không

N:3002

CÔNG T

CỐ PHA

Bộ Y tê
ĐÂU TƯY
MINH A

9
Nguyên Trọng

Chương
000224/HT-CCHN

Kỹ thuật viên Chân

đoán hình ảnh

Toàn thời gian Kỹ thuật viên Chân
Không HATIN

đoán hình ảnh

10 Đặng Thị Liên 001212/HT-GPHN Điêu dưỡng Toàn thời gian Điêu dưỡng viên Không

Quy định tại Quyêt

0005343/ĐL-
11 Lê Thị Việt

CCHN

định số 41/2005/QĐ

-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành

tiêu chuân nghiệp

vụ các ngạch viên

chức y tế điều

dưỡng.

Toàn thời gian Điều dưỡng viên Không

Nguyễn Thị Kĩ thuật viên xét

12 001410/HT-GPHN Xét nghiệm Y học Toàn thời gian Không
Tâm

13 Lê Thị Lam |009767/BD-CCHN
Chuyên khoa Xét

nghiệm

7h00-20h00

Từ thứ 7 đên Chủ nhật

nghiệm

Kĩ thuật viên xét
Không

nghiệm



28443
3

14

15

Nguyễn Hồng

Lương

Nguyễn Minh

001094/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa

bệnh bằng y học cổ

truyền

Phụ trách phòng

|khám y học cổ truyền
Không

Toàn thời gian

Tân

001903/ĐNA-

GPHN
Y học cổ truyền Y sĩ y học cổ truyền Không

Toàn thời gian

16

17

Nguyễn Đình

Thiện

Lê Thị Thuyết

0004043/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa|

bệnh bằng Y học cổ

truyên

Y sĩ y học cổ truyền Không

Toàn thời gian

0002673/HT-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật

châm cứu, xoa bóp,

bắm huyệt

Y sĩ Y học cổ truyền Không
Toàn thời gian

18
Nguyễn Thị

Nhàn
001683/HТ-

GPHN
Y học cổ truyễn

Thực hiện theo quy

Y sĩ Y học cổ truyền Không

Toàn thời gian

V

19 Nguyễn Thị Mỹ
030913/HNO-

CCHN

định tại Thông tư số

26/2015/TTLL-

BNV-BYT ngày
07/10/2015

Điều dưỡng viên -
Không

Toàn thời gian Phòng YНСТ

20 Nguyễn Thị Hoa
004303/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa

bệnh bằng Y học cổ

truyên

Y sĩ Y học cổ truyền Không
Toàn thời gian

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 09 năm 2026.

ĐẠI DIỆN CƠ SƠ

KHAM BENH, CHỮA BỆNH

Σ

N:30022

CÔNG TY

CỔ PHAN
ĐẤU TUY TÊ
MINH AN

NGUYEN MUNH CHÁNH


